2

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 48/2017/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng
1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi tiền quyền sử dụng rừng tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng là 396.127 triệu đồng”.

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng số tiền 396.127 triệu đồng chi tiết tại phụ lục kèm theo”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Báo Kon Tum;

- Công báo tỉnh Kon Tum;

- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Hùng


	PHỤ LỤC KÈM THEO
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Bieu NQ26

		BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG CỦA NGÂN SÁCH TỈNH             

		(Kèm theo Nghị quyết số: 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

						ĐVT: Triệu đồng		ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung		Số tiền		 Ghi chú

		I		Tổng nguồn thu tiền QSD rừng

		1		Nguồn năm 2010 chuyển sang 2010				 Số thực thu nộp NS		ERROR:#REF!

		2		Số thu năm 2011				 Số thực thu nộp NS		70,000

		3		Dự toán thu năm 2012				 Số dự kiến 		ERROR:#REF!

				TỔNG SỐ 		422,380

		I		Chi sự nghiệp lâm nghiệp		82,290

		1		Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011.		77,290		  Nhu cầu KP được phê duyệt theo QĐ 1264 ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh là 109.255 trđ. KP đã bố trí 31,965 tr.đ (NSTW bổ sung mục tiêu theo QĐ 304/TTg 25.896trđ; Ns tỉnh giao năm 2011 là 6,069 trđ); KP còn lại chưa được bố trí  77,290tr.đ 

		2		Chi cho hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên.		5,000		 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh cụ thể

		II		Cho cho đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn		211,600

		1		Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C.		108,000		 Dự kiến nhu cầu kinh phí đảm bảo đầu tư để thông tuyến theo PA đề xuất của Sở KH-ĐT tại VB số 559/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn NSTW bổ sung mục tiêu và nguồn tiền quyền sử dụng rừng. Theo Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 17/02/2012.

		2		Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy đồng để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành (Đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, U Rê, Hùng Vương, giao thông nông thôn thị trấn Sa Thầy; trường THCS số 2 thị trấn Sa Thầy).		30,000		Theo các Tờ trình của UBND huyện Sa Thầy: số 10/TTr-UBND ngày 14/2/2012 và số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012.

		3		Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc...).		30,000

		4		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng phát sinh trên địa bàn huyện Kon Plong cho hyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh.		3,000		 Thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 

		5		Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016.		40,000		 Theo Nghị quyết số 30/2011/NQQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh

		6		Hỗ trợ lãi suất cho các hộ vay vốn để phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016 (Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh).		600		 Theo Nghị quyết số 30/2008/NQQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh

		III		Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.		5,000		Đồng thời thu hồi 5 tỷ đồng đã tạm ứng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Văn bản số 186/UBND-KTTH ngày 10-2-2012 của UBND tỉnh

		IV		Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để tạo nguồn thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi cho nhân dân vay  phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án dãn dân huyện Sa Thầy và các dự án ở những nơi cần thiết khác. 		123,490		Triển khai thực hiện cho vay theo Dự án; chinh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt. 





Bieu NQ36-2014

		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

		(Kèm theo Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

						ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung		 Ghi chú												Số thu còn lại chưa phân bổ		Nghị quyết số: 26/2012/NQ-HĐND		Điều chỉnh		Tăng, giảm

						 Số dự kiến 		Trong đó

								Đợt I
QĐ 848, 17/9/2012		Đợt II
QĐ 18, 8/01/2013		Đợt III
QĐ 577, 12/8/2013		Đợt IV
QĐ 259, 28/3/2014		Đợt V
QĐ 963, 24/9/2014

		A		TỔNG SỐ THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG THEO NQ HĐND TỈNH																		344,365

		1		Tổng thu thu tiền quyền sử dụng rừng

		2		Số thu thực tế đã nộp ngân sách tỉnh đế 30/9/214

				Năm 2010

				Năm 2011

				Năm 2012

				Năm 2013

				Năm 2014

		3		Số thu còn lại sau khi hoàn trả cho Công ty TNHH MTV 78: 360 triệu đồng do điều chỉnh giảm diện tich đất lâm nghiệp 30ha (230.127-360 triệu đồng)

		4		Số thu đã phân bổ

		5		Số thu còn lại chưa phân bổ (3-4)

		7		Số thu còn lại chưa nộp ngân sách tỉnh

		A		TỔNG SỐ THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TINH																		344,365

		A		TỔNG SỐ THU TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG																422,380		293,144		-129,236

				TỔNG SỐ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		422,380		293,144		-129,236		129,236

		I		Chi sự nghiệp lâm nghiệp				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		82,290		700		-81,590		81,590

		1		Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011.																77,290		0		-77,290

		2		Chi cho hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên.		 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh cụ thể				300								ERROR:#REF!		5,000		700		-4,300

		II		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn		0		164,175		16,825		0		8,250		0		ERROR:#REF!		211,600		263,658		52,058		-52,058

		1		Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C.		 Dự kiến nhu cầu kinh phí đảm bảo đầu tư để thông tuyến theo PA đề xuất của Sở KH-ĐT tại VB số 559/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn NSTW bổ sung mục tiêu và nguồn tiền quyền sử dụng rừng. Theo Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 17/02/2012.		104,175		3,825								ERROR:#REF!		108,000		132,658		24,658

		2		Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành (Đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, U Rê, Hùng Vương, giao thông nông thôn thị trấn Sa Thầy; trường THCS số 2 thị trấn Sa Thầy).		Theo các Tờ trình của UBND huyện Sa Thầy: số 10/TTr-UBND ngày 14/2/2012 và số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012.		30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000		0

		3		Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc...).				30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000		0

		4		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng phát sinh trên địa bàn huyện Kon Plong cho hyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh.																600		0		-600

		5		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng cho hyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh		 Thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 				3,000								ERROR:#REF!		3,000		13,000		10,000

		6		Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016.		 Theo Nghị quyết số 30/2011/NQQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh				10,000				8,250				ERROR:#REF!		40,000		40,000		0

		7		Đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		15,000		15,000

		8		Đầu tư 3 công trình Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		3,000		3,000

		III		Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.		Đồng thời thu hồi 5 tỷ đồng đã tạm ứng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Văn bản số 186/UBND-KTTH ngày 10-2-2012 của UBND tỉnh		5,000										ERROR:#REF!		5,000		5,000		0		0

		IV		Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để tạo nguồn thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi cho nhân dân vay  phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án dãn dân huyện Sa Thầy và các dự án ở những nơi cần thiết khác. 		Triển khai thực hiện cho vay theo Dự án; chinh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt. 				11,586		7,200						ERROR:#REF!		123,490		23,786		-99,704		99,704







Bieu 01 Ket qua thu chi

		BIỂU SỐ 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI NGỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

		(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày             /11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

						ĐVT: Triệu đồng																				ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung		 Ghi chú												Số thu còn lại chưa phân bổ		Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND		Điều chỉnh theo Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND		Kết quả thực hiện thu chi tiền quyền sử dụng rừng đến 31/10/2017		Ghi chú

						 Số dự kiến 		Trong đó

								Đợt I
QĐ 848, 17/9/2012		Đợt II
QĐ 18, 8/01/2013		Đợt III
QĐ 577, 12/8/2013		Đợt IV
QĐ 259, 28/3/2014		Đợt V
QĐ 963, 24/9/2014

		A		DỰ TOÁN THU TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG

		1		Thu tiền quyền sử dụng rừng ( đến 31/10/2017)																422,380		293,144		287,685

				Năm 2010																				64,591

				Năm 2011																				67,049

				Năm 2012																				88,846

				Năm 2013																				10,041

				Năm 2014																				33,514

				Năm 2015																				21,250

				Năm 2016																				989

				Năm 2017 (đến 31/10/2017)																				1,722

				Hoàn trả cho Công ty TNHH MTV 78, tại Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 24/9/2014: 360 triệu đồng do điều chỉnh giảm diện tich đất lâm nghiệp 30ha 																				-360

				 Thu hồi kinh phí thừa đã phân bổ cho các đơn vị																				43

		2		Số thu đã phân bổ																				285,963

		3		Số thu còn lại chưa phân bổ (1-2)																				1,722

		4		Số thu còn lại chưa thu được																				5,459

		B		DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		422,380		293,144		285,963

		I		Chi sự nghiệp lâm nghiệp				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		82,290		700		700

		1		Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011.																77,290		0		0

		2		Chi cho hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên.		 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh cụ thể				300								ERROR:#REF!		5,000		700		700

		II		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn		0		164,175		16,825		0		8,250		0		ERROR:#REF!		211,600		263,658		256,477

		1		Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C.		 Dự kiến nhu cầu kinh phí đảm bảo đầu tư để thông tuyến theo PA đề xuất của Sở KH-ĐT tại VB số 559/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn NSTW bổ sung mục tiêu và nguồn tiền quyền sử dụng rừng. Theo Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 17/02/2012.		104,175		3,825								ERROR:#REF!		108,000		132,658		148,513		Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ thêm 32.355 triệu đồng tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05/10/2017. UBND tỉnh đã cấp bổ sung 15.855 triệu đồng tại QĐ 1122 ngày 25/10/2017		165,013

		2		Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành (Đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, U Rê, Hùng Vương, giao thông nông thôn thị trấn Sa Thầy; trường THCS số 2 thị trấn Sa Thầy).		Theo các Tờ trình của UBND huyện Sa Thầy: số 10/TTr-UBND ngày 14/2/2012 và số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012.		30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000		30,000

		3		Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc...).				30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000		30,000

		-		Chi Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc....																		15,000		15,000		Cập nhật phân bổ chi tiết theo Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND

		-		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng																		15,000		15,000

				 + Chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện IaH'Drai																		936.7		936.7

				 + Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường U rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy																		5,000.0		5,000

				 + Hỗ trợ đầu tư các dư án tại huyện IaH'Drai (Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính các xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi; Xây dựng nhà công vụ kết hợp với phòng làm việc tạm khối Huyện uỷ; Xây dựng nhà công vụ tạm khối Mặt trận, Đoàn thể huyện)																		9,063.3		9,063.3

		4		Hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân đã vay vốn để phát triển cao su tiểu điền theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 2013-2016																600		0		0

		5		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng cho hyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh		 Thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 				3,000								ERROR:#REF!		3,000		13,000		12,939		 Đã cấp đủ  vốn theo nhu cầu thực tế khối lượng hoàn thành

		6		Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016.		 Theo Nghị quyết số 30/2011/NQQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh				10,000				8,250				ERROR:#REF!		40,000		40,000		20,132		 Đã cấp đủ  vốn theo nhu cầu thực tế đề án 

		7		Đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		15,000		14,893		 Đã cấp đủ  vốn theo nhu cầu thực tế khối lượng hoàn thành

		8		Đầu tư 3 công trình Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		3,000		0		Các công trình này đã được bố trí đủ vốn đầu tư từ nguồn TW hỗ trợ theo QĐ 160/TTg 

		III		Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.		Đồng thời thu hồi 5 tỷ đồng đã tạm ứng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Văn bản số 186/UBND-KTTH ngày 10-2-2012 của UBND tỉnh		5,000										ERROR:#REF!		5,000		5,000		5,000		Đã điều chỉnh giảm 5.000 triệu đồng vốn đã cấp cho Quỹ BVPT rừng chuyển sang bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT tỉnh

		IV		Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để tạo nguồn thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi cho nhân dân vay  phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc dự án dãn dân huyện Sa Thầy và các dự án ở những nơi cần thiết khác. 		Triển khai thực hiện cho vay theo Dự án; chinh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt. 				11,586		7,200						ERROR:#REF!		123,490		23,786		23,786





Bieu 02 Kem To trinh UBND

		BIỂU SỐ 2: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU-CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

		(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày       /11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

						ĐVT: Triệu đồng																				ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung		 Ghi chú												Số thu còn lại chưa phân bổ		Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND		Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND và số 36/2015/NQ-HĐND				Điều chỉnh		Tăng, giảm
(+,-)

						 Số dự kiến 		Trong đó

								Đợt I
QĐ 848, 17/9/2012		Đợt II
QĐ 18, 8/01/2013		Đợt III
QĐ 577, 12/8/2013		Đợt IV
QĐ 259, 28/3/2014		Đợt V
QĐ 963, 24/9/2014

		A		DỰ TOÁN THU TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG																		293,144				396,127		102,983

				 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân nộp bằng tiền thay cho nộp bằng giá trị vườn cây cao su trồng trên đất																						108,442				Nên bỏ vì đã có thuyết minh tại Tờ trình

		B		DỰ TOÁN CHI TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		422,380		293,144				396,127		102,983

		I		Chi sự nghiệp lâm nghiệp				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		82,290		700				700		0

		1		Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011.																77,290		- 0				- 0		0

		2		Chi cho hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên.		 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh cụ thể				300								ERROR:#REF!		5,000		700				700		0

		II		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn		0		164,175		16,825		0		8,250		0		ERROR:#REF!		211,600		263,658				272,977		9,319

		1		Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C.		 Dự kiến nhu cầu kinh phí đảm bảo đầu tư để thông tuyến theo PA đề xuất của Sở KH-ĐT tại VB số 559/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn NSTW bổ sung mục tiêu và nguồn tiền quyền sử dụng rừng. Theo Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 17/02/2012.		104,175		3,825								ERROR:#REF!		108,000		132,658		32,355		165,013		32,355

		2		Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành (Đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, U Rê, Hùng Vương, giao thông nông thôn thị trấn Sa Thầy; trường THCS số 2 thị trấn Sa Thầy).		Theo các Tờ trình của UBND huyện Sa Thầy: số 10/TTr-UBND ngày 14/2/2012 và số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012.		30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000				30,000		0

		3		Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc...).				30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000				30,000		0

		-		Chi Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc....																		15,000				15,000		0

		-		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng																		15,000				15,000		0

				 + Chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai																		936.7				936.7		0

				 + Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường U rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy																		5,000.0				5,000		0

				 + Hỗ trợ đầu tư các dư án tại huyện Ia H'Drai (Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính các xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi; Xây dựng nhà công vụ kết hợp với phòng làm việc tạm khối Huyện uỷ; Xây dựng nhà công vụ tạm khối Mặt trận, Đoàn thể huyện)																		9,063.3				9,063.3		0

		4		Hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân đã vay vốn để phát triển cao su tiểu điền theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 2013-2016																600		0				- 0		0

		5		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng cho huyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh		 Thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 				3,000								ERROR:#REF!		3,000		13,000				12,939		-61

		6		Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016.		 Theo Nghị quyết số 30/2011/NQQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh				10,000				8,250				ERROR:#REF!		40,000		40,000				20,132		-19,868

		7		Đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		15,000				14,893		-107

		7		Đầu tư 3 công trình Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		3,000				- 0		-3,000

		III		Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.		Đồng thời thu hồi 5 tỷ đồng đã tạm ứng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Văn bản số 186/UBND-KTTH ngày 10-2-2012 của UBND tỉnh		5,000										ERROR:#REF!		5,000		5,000				- 0		-5,000

		IV		Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để cho vay đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án ở những nơi cần thiết khác. 		Triển khai thực hiện cho vay theo Dự án; chinh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt. 				11,586		7,200						ERROR:#REF!		123,490		23,786				122,450		98,664







Bieu kem Nghi quyet HDND tinh

		PHỤ LỤC 
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU-CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG

		(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

						ĐVT: Triệu đồng																				ĐVT: Triệu đồng

		STT		Nội dung		 Ghi chú												Số thu còn lại chưa phân bổ		Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND		Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND và số 36/2015/NQ-HĐND				Điều chỉnh		Ghi chú

						 Số dự kiến 		Trong đó

								Đợt I
QĐ 848, 17/9/2012		Đợt II
QĐ 18, 8/01/2013		Đợt III
QĐ 577, 12/8/2013		Đợt IV
QĐ 259, 28/3/2014		Đợt V
QĐ 963, 24/9/2014

		A		DỰ TOÁN THU TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG																		293,144				396,127

				 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân nộp bằng tiền thay cho nộp bằng giá trị vườn cây cao su trồng trên đất																						108,442				Nên bỏ vì đã có thuyết minh tại Tờ trình

		B		DỰ TOÁN CHI TIỀN QUYẾN SỬ DỤNG RỪNG				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		422,380		293,144				396,127

		I		Chi sự nghiệp lâm nghiệp				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		82,290		700				700

		1		Bổ sung thực hiện Phương án giao rừng cho thuê rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011.																77,290		- 0				- 0

		2		Chi cho hoạt động tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến công tác thẩm định giá để giao, cho thuê rừng tự nhiên.		 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh cụ thể				300								ERROR:#REF!		5,000		700				700

		II		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn		0		164,175		16,825		0		8,250		0		ERROR:#REF!		211,600		263,658				272,977

		1		Đầu tư tuyến đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14C.		 Dự kiến nhu cầu kinh phí đảm bảo đầu tư để thông tuyến theo PA đề xuất của Sở KH-ĐT tại VB số 559/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2012 khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn NSTW bổ sung mục tiêu và nguồn tiền quyền sử dụng rừng. Theo Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 17/02/2012.		104,175		3,825								ERROR:#REF!		108,000		132,658		32,355		165,013

		2		Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy để đầu tư các công trình cấp bách và trả nợ khối lượng hoàn thành (Đường: Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, U Rê, Hùng Vương, giao thông nông thôn thị trấn Sa Thầy; trường THCS số 2 thị trấn Sa Thầy).		Theo các Tờ trình của UBND huyện Sa Thầy: số 10/TTr-UBND ngày 14/2/2012 và số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012.		30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000				30,000

		3		Chi cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy (Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc...).				30,000										ERROR:#REF!		30,000		30,000				30,000

		-		Chi Quy hoạch, quản lý quy hoạch, cắm mốc....																		15,000				15,000

		-		Chi đầu tư cơ sở hạ tầng																		15,000				15,000

				 + Chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai																		936.7				936.7

				 + Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng đường U rê, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy																		5,000.0				5,000

				 + Hỗ trợ đầu tư các dư án tại huyện Ia H'Drai (Cấp nước sinh hoạt Trung tâm hành chính các xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi; Xây dựng nhà công vụ kết hợp với phòng làm việc tạm khối Huyện uỷ; Xây dựng nhà công vụ tạm khối Mặt trận, Đoàn thể huyện)																		9,063.3				9,063.3

		4		Hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân đã vay vốn để phát triển cao su tiểu điền theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 2013-2016																600		0				- 0

		5		Hỗ trợ lại từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng cho huyện Kon Plong để đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án rau hoa xứ lạnh		 Thực hiện khi có nguồn thu, theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 				3,000								ERROR:#REF!		3,000		13,000				12,939

		6		Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền từ năm 2013-2016.		 Theo Nghị quyết số 30/2011/NQQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh				10,000				8,250				ERROR:#REF!		40,000		40,000				20,132

		7		Đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		15,000				14,893

		7		Đầu tư 3 công trình Nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự, nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực của 3 xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi																0		3,000				- 0

		III		Cấp vốn ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.		Đồng thời thu hồi 5 tỷ đồng đã tạm ứng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo Văn bản số 186/UBND-KTTH ngày 10-2-2012 của UBND tỉnh		5,000										ERROR:#REF!		5,000		5,000				- 0

		IV		Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để cho vay đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án ở những nơi cần thiết khác. 		Triển khai thực hiện cho vay theo Dự án; chinh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt. 				11,586		7,200						ERROR:#REF!		123,490		23,786				122,450








